
DANH SÁCH 

Đối chiếu lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động 

 (Kèm theo Công văn số           /UBND-VX ngày         tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)  

 
 

TT Họ và tên 

Ngày sinh 

Địa chỉ 

Số điện 

thoại gia 

đình 

Xuất cảnh 
Xác nhận 

TTDVVL Nam Nữ Doanh nghiệp 
Ngày xuất 

cảnh 

I. THỊ TRẤN MỸ AN (04)        

1 Nguyễn Tuyết Phượng  24/9/2000 Khóm 4 0943354608 

KOBE 

INTERNATIONAL 

TRADE PROMOTION 

ASSOCIATION 

15/9/2023  

2 Nguyễn Tuyết Hằng  24/9/2000 Khóm 4 0943354608 

KOBE 

INTERNATIONAL 

TRADE PROMOTION 

ASSOCIATION 

15/9/2023  

3 Lê Thị Linh Nhi  05/4/2003 Khóm 4 0398364442 
KABUSHIKI KAISHA 

SHIOHARA 
10/9/2023  

4 Vũ Nguyễn Thành Đạt 12/3/2003  Khóm 1 0855061521 Thăng Long JOV 24/4/2023  

II. XÃ THANH MỸ (05)        

5 Nguyễn Thị Kiều  08/9/1991 Lợi An 0337755101 Công ty Cổ phần HIRAI 12/9/2023  

 

6 

 

Bùi Dương Phụng 14/10/2001  Lợi An 0327481436 

Công ty Cổ phần phát 

triển nguồn nhân lực 

LOD 

31/7/2023 
 

 

7 Phạm Thị Nhi  12/4/1997 Lợi Hòa 0397083844 
Công ty TNHH Nhật 

Huy Khang 
17/5/2023  

8 Đỗ Đại Đức 30/8/1997  Hưng Lợi 0961210910 
Công ty Ngọc Tường 

(Thị trường Đài Loan) 
18/5/2023  

9 Trần Thị Bé Giàu  22/8/1999 Lợi An 0939799337 

Công ty TNHH Sen Đại 

Dương (Thị trường Nhật 

Bản) 

01/11/2023  
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III. XÃ TÂN KIỀU (05)        

10 Ngô Quốc Phong 30/5/2001  Ấp 3 0345341882 UNKNOWN 01/11/2023  

11 Võ Minh Thái 16/5/2000  Ấp 3 0383885253 
YUKA MOLDING 

KABISHIKIGAISHA 
14/3/2023  

12 Nguyễn Duy Khang 10/02/2000  Ấp 3 0919357655 

KABUSHIKIGAISHA 

WATANABE 

SERVICE 

06/8/2023  

13  Nguyễn Thị Yến Oanh   30/6/2004 Ấp 4 0336833670 
SKYLARK 

HOLDINGS CO, LTD 
05/10/2023  

14 Đoàn Cao Bằng 30/12/1999  Ấp 1  
UCHIDA 

KABUSHIKIGAISHA 
15/10/2023  

IV. XÃ MỸ ĐÔNG (01)        

15 Trang Duy Khánh 26/9/1990  Ấp 4 0377000101 
Công ty CPĐT Sài gòn 

gía trị 
31/10/2023  

V. XÃ MỸ HÒA (02)        

16 Nguyễn Phúc Duy 22/11/2005  Ấp 3 0824093152 
CTy Cổ phần Nhân lực 

toàn cầu 
11/2023  

17 Trần Minh Đường 28/01/2001  Ấp 5 0366176899 
CTy TRAMCIMEXCO-

HRI 
11/2023  

VI. XÃ THẠNH LỢI (03)        

18 Huỳnh Văn Vũ Linh 18/6/1994  Ấp 1 0365840146 
Công ty TNHH Nhôm 

Koshin 
28/6/2023  

19 Nguyễn Thị Bích Thảo  28/6/2000 Ấp 1 0976413965 
Công việc (Điều dưỡng 

hộ lý) 
31/01/2023  

20 Trần Thị Yến Nhi  31/3/2001 Ấp 1 0365433122 Tracodi 21/3/2023  

VII. XÃ MỸ QUÍ (02)        

21 Hồ Ngọc Hảo  15/9/2001 Mỹ Tây 2 0354848814 
CT cổ phần đầu tư 

quốc tế GLC GROUP 
05/5/2023  
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22 Hồ Ngọc Hoài  20/9/1991 Mỹ Tây 2 0939121211 
CT cổ phần đầu tư 

quốc tế GLC GROUP 
05/5/2023  

VIII. XÃ PHÚ ĐIỀN (02)        

23 Lê Võ Tấn Khang 17/10/2004  Mỹ Điền 0888700949 
Công ty TNHH Nhật 

Huy Khang 
31/7/2023  

24 Đỗ Thương Tín 1992  
Mỹ Điền 

0397853207 
Công ty TNHH Nhật 

Huy Khang 
23/7/2021  

Tổng cộng: 24 lao động        
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